
1 H24.166-251010-14245 Nguyễn Thu Hoài 11/10/2025 09:09:19 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:37:40 Nhận trực tiếp

2 H24.166-251010-10165 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:10:43 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:24:26 Nhận trực tiếp

3 H24.166-251010-10138 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:12:22 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:25:13 Nhận trực tiếp

4 H24.166-251010-10099 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:13:50 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:25:53 Nhận trực tiếp

5 H24.166-251010-10086 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:15:19 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:11:37 Nhận trực tiếp

6 H24.166-251010-10063 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:16:34 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:12:31 Nhận trực tiếp

7 H24.166-251010-10045 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:20:41 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:13:28 Nhận trực tiếp

8 H24.166-251010-10028 Nguyễn Huy Đặng 11/10/2025 09:22:13 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:33:59 Nhận trực tiếp

9 H24.166-251010-5022 LÊ VĂN TUYỂN 11/10/2025 09:23:44 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:04:08 Nhận trực tiếp

10 H24.166-251010-4968 LÊ VĂN TUYỂN 11/10/2025 09:25:03 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:03:50 Nhận trực tiếp

11 H24.166-251010-4320 Nguyễn Thị Bích 11/10/2025 09:26:31 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:01:38 Nhận trực tiếp

12 H24.166-251010-4254 Nguyễn Thị Bích 11/10/2025 09:27:58 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:00:57 Nhận trực tiếp

13 H24.166-251010-4047 Nguyễn Thị Bích 11/10/2025 09:29:10 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:00:43 Nhận trực tiếp

14 H24.166-251010-3989 Nguyễn Thị Bích 11/10/2025 09:30:26 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 09:01:11 Nhận trực tiếp

15 H24.166-251010-3457 Nguyễn Huy Tới 11/10/2025 09:31:53 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 08:57:58 Nhận trực tiếp

16 H24.166-251010-3429 Nguyễn Huy Tới 11/10/2025 09:33:24 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 08:59:02 Nhận trực tiếp

17 H24.166-251010-3384 Nguyễn Huy Tới 11/10/2025 09:34:59 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 08:59:20 Nhận trực tiếp

18 H24.166-251012-1924 NGUYỄN HUY ĐẶNG 12/10/2025 10:14:13 14/10/2025 07:30:00 12/10/2025 10:54:54 Nhận trực tiếp

19 H24.166-251013-0832 NGUYỄN VĂN KIÊN 13/10/2025 07:50:22 14/10/2025 07:50:22 13/10/2025 08:53:53 Nhận trực tiếp

20 H24.166-251013-1968 NGUYỄN ĐỨC TRUNG  13/10/2025 08:20:26 14/10/2025 08:20:26 13/10/2025 11:13:52 Nhận trực tiếp

21 H24.166-251012-1961 ĐỖ THỊ QUỲNH  13/10/2025 08:26:00 14/10/2025 08:26:00 13/10/2025 17:13:19 Nhận trực tiếp

22 H24.166-251013-3089 NGUYỄN NGỌC DŨNG  13/10/2025 08:45:56 14/10/2025 08:45:56 13/10/2025 14:19:42 Nhận trực tiếp

23 H24.166-251011-12028 VŨ VĂN HIẾU  13/10/2025 08:57:41 14/10/2025 08:57:41 13/10/2025 14:25:54 Nhận trực tiếp

24 H24.166-251009-19393 NGUYỄN VĂN NAM 13/10/2025 09:02:18 14/10/2025 14:32:18 13/10/2025 10:14:35 Nhận trực tiếp

25 H24.166-251010-17361 NGÂN VĂN CÁNG  13/10/2025 09:09:20 14/10/2025 09:09:20 13/10/2025 14:23:00 Nhận trực tiếp

26 H24.166-251013-3956 Trần Thị Ngà 13/10/2025 09:10:45 14/10/2025 14:40:45 13/10/2025 10:17:41 Nhận trực tiếp

27 H24.166-251013-4190 NGUYỄN THỊ NGÂN 13/10/2025 09:21:32 15/10/2025 14:51:32 13/10/2025 13:50:59 Nhận trực tiếp

28 H24.166-251013-2442 VƯƠNG THỊ HƯƠNG 13/10/2025 09:23:08 14/10/2025 09:23:08 13/10/2025 16:49:19 Nhận trực tiếp

29 H24.166-251013-2274 Trần Thị Phượng 13/10/2025 09:29:32 14/10/2025 09:29:32 13/10/2025 11:52:28 Nhận trực tiếp

30 H24.166-251013-2481 TRẦN VĂN SƠN 13/10/2025 09:32:35 14/10/2025 09:32:35 13/10/2025 11:53:04 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 
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STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



31 H24.166-251013-6159 Lê Thị Hải Yến 13/10/2025 09:52:50 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 10:25:09 Nhận trực tiếp

32 H24.166-251013-5559 Trần Thị Ngà 13/10/2025 09:54:18 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 10:21:38 Nhận trực tiếp

33 H24.166-251013-6256 ĐỖ HUY TUẤN 13/10/2025 09:54:42 14/10/2025 09:54:42 13/10/2025 11:38:57 Nhận trực tiếp

34 H24.166-251013-6544 Nguyễn Văn Bằng 13/10/2025 10:03:03 14/10/2025 10:03:03 14/10/2025 10:54:56

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

35 H24.166-251013-6628 NGUYỄN ĐỨC THỦY 13/10/2025 10:04:24 14/10/2025 10:04:24 13/10/2025 11:40:23 Nhận trực tiếp

36 H24.166-251013-6764 NGUYỄN HỮU CHIẾU 13/10/2025 10:08:00 14/10/2025 10:08:00 13/10/2025 11:00:17 Nhận trực tiếp

37 H24.166-251013-6942 TRẦN VĂN TĂNG 13/10/2025 10:12:51 14/10/2025 10:12:51 13/10/2025 11:42:22 Nhận trực tiếp

38 H24.166-251013-7043 NGUYỄN HỮU DŨNG 13/10/2025 10:15:41 14/10/2025 10:15:41 13/10/2025 11:01:57 Nhận trực tiếp

39 H24.166-251013-7114 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 13/10/2025 10:18:32 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 14:59:28 Nhận trực tiếp

40 H24.166-251013-2921 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH 13/10/2025 10:24:05 14/10/2025 10:24:05 13/10/2025 11:53:24 Nhận trực tiếp

41 H24.166-251013-4000 NGUYỄN THỊ HÒA 13/10/2025 10:27:00 14/10/2025 10:27:00 13/10/2025 11:54:21 Nhận trực tiếp

42 H24.166-251013-4851 MAI TRUNG HẬU 13/10/2025 10:29:26 14/10/2025 10:29:26 13/10/2025 11:54:31 Nhận trực tiếp

43 H24.166-251013-7112 NGUYỄN HỮU DŨNG 13/10/2025 10:31:46 14/10/2025 10:31:46 13/10/2025 11:54:42 Nhận trực tiếp

44 H24.166-251013-7690 Đoàn Quang Thuật 13/10/2025 10:37:37 16/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:54:35 Nhận trực tiếp

45 H24.166-251013-7881 Đoàn Quang Thuật 13/10/2025 10:39:49 16/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:55:34 Nhận trực tiếp

46 H24.166-251013-7800 Đoàn Quang Thuật 13/10/2025 10:41:28 16/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:55:05 Nhận trực tiếp

47 H24.166-251013-7618 Đoàn Quang Thuật 13/10/2025 10:43:15 16/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:54:09 Nhận trực tiếp

48 H24.166-251013-12897 BÙI VĂN VÌ 13/10/2025 14:11:37 14/10/2025 14:11:37 13/10/2025 15:20:01 Nhận trực tiếp

49 H24.166-251013-13645 LÊ VĂN CHÍNH 13/10/2025 14:32:32 14/10/2025 14:32:32 13/10/2025 16:51:39 Nhận trực tiếp

50 H24.166-251013-2350 VƯƠNG THỊ HƯƠNG 13/10/2025 14:35:09 14/10/2025 14:35:09 13/10/2025 16:52:54 Nhận trực tiếp

51 H24.166-251013-14578 HOÀNG THỊ ĐỀM 13/10/2025 14:55:49 15/10/2025 09:25:49 13/10/2025 15:17:09 Nhận trực tiếp

52 H24.166-251013-12459 Phạm Thị Việt Hà 13/10/2025 15:01:38 15/10/2025 09:31:38 14/10/2025 09:05:49

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

53 H24.166-251013-14974 PHẠM THỊ VÂN ANH 13/10/2025 15:03:57 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 15:18:29 Nhận trực tiếp

54 H24.166-251013-15354 Phan Thị Năm 13/10/2025 15:14:30 15/10/2025 09:44:30 14/10/2025 13:41:09 Nhận trực tiếp

55 H24.166-251013-13962 Phạm Văn Quảng 13/10/2025 15:16:37 16/10/2025 09:46:37 14/10/2025 14:21:01 Nhận trực tiếp

56 H24.166-251013-13861 Phạm Văn Quảng 13/10/2025 15:18:12 16/10/2025 09:48:12 14/10/2025 14:24:04 Nhận trực tiếp

57 H24.166-251013-15233 NGUYỄN QUANG CHÍNH 13/10/2025 15:24:18 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:50:38 Nhận trực tiếp

58 H24.166-251013-15190 NGUYỄN QUANG CHÍNH 13/10/2025 15:28:35 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:50:22 Nhận trực tiếp



59 H24.166-251013-15069 NGUYỄN QUANG CHÍNH 13/10/2025 15:31:24 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:51:07 Nhận trực tiếp

60 H24.166-251013-15141 NGUYỄN QUANG CHÍNH 13/10/2025 15:32:22 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:50:51 Nhận trực tiếp

61 H24.166-251013-14479 Nguyễn Thị Thu Trang 13/10/2025 15:35:17 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:51:21 Nhận trực tiếp

62 H24.166-251013-16813 TRẦN DUY ĐÔNG 13/10/2025 15:51:28 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:00:42 Nhận trực tiếp

63 H24.166-251013-17160 PHÙNG VĂN ĐẠI 13/10/2025 16:00:46 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:50:54 Nhận trực tiếp

64 H24.166-251013-17280 NGUYỄN THỊ THỦY 13/10/2025 16:04:07 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:52:39 Nhận trực tiếp

65 H24.166-251013-17618 PHẠM THỊ PHƯỢNG 13/10/2025 16:13:53 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:54:40 Nhận trực tiếp

66 H24.166-251013-17625 PHẠM THỊ PHƯỢNG 13/10/2025 16:17:55 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:02:56 Nhận trực tiếp

67 H24.166-251013-17785 PHÙNG VĂN ĐẠI 13/10/2025 16:18:47 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 16:56:15 Nhận trực tiếp

68 H24.166-251013-17601 phạm thị phượng 13/10/2025 16:19:20 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:02:40 Nhận trực tiếp

69 H24.166-251013-17563 phạm thị phượng 13/10/2025 16:20:32 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:02:28 Nhận trực tiếp

70 H24.166-251013-18043 VƯƠNG VĂN HÀO 13/10/2025 16:26:37 15/10/2025 07:30:00 14/10/2025 08:12:27 Nhận trực tiếp

71 H24.166-251013-18296 PHAN THỊ PHƯỢNG 13/10/2025 16:35:04 15/10/2025 07:30:00 14/10/2025 08:14:00 Nhận trực tiếp

72 H24.166-251013-14654 PHẠM THỊ VÂN ANH 13/10/2025 16:52:03 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:01:43 Nhận trực tiếp

73 H24.166-251013-15453 MẠC THANH HẢI 13/10/2025 16:58:17 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:01:55 Nhận trực tiếp

74 H24.166-251013-15684 NGUYỄN THỊ HẢI LINH 13/10/2025 17:00:08 15/10/2025 07:30:00 13/10/2025 17:02:12 Nhận trực tiếp

75 H24.166-251013-18948 NGUYỄN HỮU CHIẾU 13/10/2025 17:01:35 15/10/2025 07:30:00 14/10/2025 08:15:23 Nhận trực tiếp


